
 
Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ webnohu.com. 
Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. 
Some people think that uncontrolled economic growth and environmental stability are mutually 
exclusive. 
A place that is exclusive provides goods and services for a limited number of people, esp. those 
who are wealthy: 
an exclusive agreement/contract/deal The licence provides the company with an exclusive 
12-year agreement for gambling rights on the island. 
Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Mậu Thìn 1988, Xem Bói Tử Vi Năm 2017 Tuổi Thìn 
exclusive rights/an exclusive licence to do sth They have been given exclusive rights to 
distribute replicas of the ring. 
exclusive to sb/sth She was approached by the marketing director to create a line of shoes 
exclusive to the stores. 
expensive and of a high quality, and therefore only for people who are rich or of a high social 
class: 
The estate agent described the houses as “an exclusive development of detached executive 
homes with views of the river”. 
Xem thêm: Tải Game Chiến Thuật Đấu Tướng Tam Quốc, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game 
3Q Củ Hành 
an exclusive distributor/provider/supplier The agreement makes GE the exclusive supplier on 
the new jet. 
Late prehistoric ostentation, by contrast, was aimed at a larger audience and there is no sign of 
an exclusive elite culture. 
Subsequently, all autosomes were re-analysed using models with exclusive paternal or maternal 
expression . 
In addition to the non-exclusive relationships found, there was also the nature of the 
discriminating factors to be taken into consideration. 
Women are expected to work as well as bear children and the two roles are not seen as 
mutually exclusive. 
Based on our findings, perceptual similarity may qualify as a sort of conclusive evidence for 
two-year-olds that labels do not denote mutually exclusive categories. 
They often specifically targeted their disadvantaged beneficiaries in an open, unabashed way, 
and were often exclusive. 
The problem with this finding is that none of the social, religious, and economic categories 
examined above are exclusive of others. 
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên webnohu.com 
webnohu.com hoặc của webnohu.com University Press hay của các nhà cấp phép. 



 
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ 
liệu cấp phép 
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập webnohu.com English webnohu.com University Press 
Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng 
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